
CÔNG TY CP ĐÀU TƯ VÀ XÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số : c /BCQT-LHC Lâm Đồng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT 
(Năm 2022)

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Địa chỉ trụ sở chính: Sô' 87 Phù Đổng Thiên Vương- TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542 Email: xdthuỵloild@ vnn.vn

- Vốn điều lệ: 144.000.000.000, đồng

- Mã chứng khoán: LHC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã ban hành Quy chế, dự kiến bổ nhiệm 
nhân sự trong Quý 01 năm 2023.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Trong năm 2022 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 
năm 2022.

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
01 Số: 01/NQ-

ĐHĐCĐ22-LHC
22/04/2022 Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị và hoạt động 
sản xuất kỉnh doanh năm 2021
Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 
năm 2021 đã được kiểm toán. Bao gồm: Báo 
cáo của kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán; 
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh; Báo cáo luư chuyển tiền tệ; Thuyết/ 
minh báo cáo tài chính. Cụ thể hoạt động/ốan 
xuất kinh doanh như sau:
Kết quả hoạt động SXKD họp nhất nặmr' 
2021 * *

DV1T: triệu động 
-Doanh thu thuần: / 1.054.939
-Giá vốn hàng bán: 846.352
-Lợi nhuận gộp: 208.586
-Doanh thu hoạt động tài chính: 2.223
-Chi phí tài chính: 661
-Chi phí bán hàng: 2.664
-Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100.353



-Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 107.130
-Thu nhập khác: 4.650
-Chi phí khác: 2.162
-Lợi nhuận khác: 2.488
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 109.619
-Chi phí thuế TNDN hiện hành: 21.569
-Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (1.214)
-Lợi nhuận sau thuế TNDN: 89.264
-LNST của cổ đông không kiểm soát: 29.247 
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 60.017 
-Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 8.216
-Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng): 8.216
Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm
2021 của Ban kiểm soát
Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận công ty mẹ năm 2021
+Lợi nhuận sau thuế: 24.920.303.989, đ
-Chia cổ tức 30%/CP: 21.600.000.000, đ
-Trích quỹ KT, phúc lợi: 320.303.989, đ
-Trích quỳ đầu tư phát triển: 3.000.000.000, đ 
Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ 
tức và đầu tư năm 2022
4.1. Riêng Công ty mẹ
- Doanh thu thuân: 180 tỷ đông
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%^50%

Hoặc tương đương
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 7^-10 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 7-^10 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính, liên kết: Tốt đa 150 tỷ đồng
4.2. Họp nhất
- Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
Điều 5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm
2022
ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty 
kiểm toán năm 2022. Cụ thể: Danh sách các, 
Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2022 gồm: /
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM
Việt Nam /

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). 
ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm 
toán cụ thể trong số các Công ty kiểm toán đã 
nêu trên.
Điều 6. ủy quyền Tổng giám đốc điều hành 
ký họp đồng, giao dịch giữa Công ty vói 
người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng 
tài sản
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc điều 
hành Công ty ký họp đồng, giao dịch giữa 
Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 
35% tổng tài sản tính theo báo cáo tài chính đã



được kiểm toán tại thời điếm 31/12 hàng năm. 
Điều 7. Phê duyệt tổng mức thù lao 
HĐQT+BKS trong năm 2021 và quyết định 
múc thù lao HĐQT+BKS trong năm 2022
- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS 
trong năm 2021 là: 1.597.000.000 đồng.
- Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong 
năm 2022 như sau:
+ Chủ tịch HĐQT 60.000.000 đồng/tháng 
+ Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng 
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 
5.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng 
Điều 8. Sửa đổi ngành nghề kỉnh doanh để 
thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
tối đa ở mức 50% vốn Điều lệ và Điều chỉnh 
Điều lệ Công ty năm 2022 như sau:
8.1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh quy 
định tại khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty vói 
nội dung sau khi điều chỉnh:
Mã ngành: 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác.
Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 
nước (Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa 
mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng về kinh tế - xã hội)
Mã ngành: 6810: Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê 
nhà làm việc, văn phòng, nhà ở (Trừ đầu tư 
xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ 
tầng). //
8.2. Bổ sung nội dung khoản 3, điều 58 vàpr
Điều lệ Công ty hiện hành /
8.2.1. Điều lệ này được lập bằng tiếng Việt^
8.2.2. Ngôn ngữ, văn bản giao/nch, traõAíối, 
góp ý trong toàn hệ thông cồng ty là băng 
Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (đối với giao dịch 
Quốc tế). Nếu có mâu thuẩn giữa bản tiếng 
Việt và tiếng Anh thì bản Tiếng Việt sẽ được 
ưu tiên áp dụng, trừ khi có quy định khác tại 
văn bản đó. Các Ngôn ngữ khác sẽ không sử 
dụng.
Điều 9. Thông qua Phuong án phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu vói nội dung như sau:
I. Phuong án phát hành
1. Tên co phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông



3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 72.000.000.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.200.000 
cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.200.000 
cổ phiếu
7. Mức tang vốn điều lệ dự kiến
- Vốn điều lệ trước phát hành: 72.000.000.000 
đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 72.000.000.000 
đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 
144.000 000.000 đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để 
tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có 
tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 
chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh 
sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT quyết định.
10. Số lưọng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
7.200.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu hai 
tram ngàn cổ phiếu)
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 
72.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai 
tỷ đồng)
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số 
lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ 
phiếu đang lưu hành): 100%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông 
sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận 
thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ 
phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu ỉ 03 co phiếu tại ngày 
chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 
quyền 1:1, cổ đóng A được nhận (103/1*1) 
103 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính tạan 
trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu' 
mới. /
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực 
hiện quyền là 01:01 nên khong/phat sinh cổ 
phiếu lẻ (phần thập phân).
15. Nguồn vốn phát hành:
- Quỹ đầu tư phát triển: 60.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 12.000.000.000 đồng 
Giá trị quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn 
cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính 
năm 2021 đã được kiểm toán.
16. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát 
hành cho cố đông hiện hữu sẽ được phân phối 
theo phưong thức thực hiện quyền.
17. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng 
cổ đông thông qua và ủy ban chứng khoán



Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ 
sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ 
sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung 
Tâm Lun ký Chứng khoán Việt Nam và Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn 
điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có công văn 
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát 
hành.
20. ủy quyền Hội đồng quản trị:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các 
công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin 
phép phát hành chứng khoán gửi co UBCKNN 
và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để 
thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ 
sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy 
định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn 
thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán 
bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung 
tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 
số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án 
đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có Văn 
bản của ƯBCKNN nhận được Báo cáo kết quả 
phát hành.
- Thực hiện các thủ tực thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc 
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế củaý 
đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thấm 
quyền sau khi có Công văn phản hoi ye vie^ 
nhận đầy đủ Báo cáo kết quả pháỊ/hạiưizra 
UBCKNN. /
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, 
cổ phần, cổ phiếu trong Điều tổ chức và hoạt 
động của Công ty sau khế có Văn bản của 
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát 
hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan 
nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tang 
vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy 
quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một 
hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
Điều 10. Thông qua Nghị quyết
Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên lần thứ 22 năm 2022 tổ chức ngày



22/4/2022 (kèm theo Nghị quyết này là Biên 
bản họp ĐHĐCĐ).
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm 
Đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty 
thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyêt 
này.

II. Hội đồng quản trị:
1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu /
Thành viên HĐQT/

Không còn là 
HĐQT đọc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
01 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 25/07/2000
02 Ông Trần Việt Thắng Phó CT HĐQT 25/04/2021
03 Ông Trần Hùng

Phương
TV. HĐQT 25/04/2021

04 Ông Lý Chủ Hưng TV.HĐQT 25/04/2021
05 Ông Phan Công Ngôn TV.HĐQT độc 

lập
25/04/2021

2- Các cuộc họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức 08 buổi 
họp và 01 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp
HĐQT thám 

dự

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không 
tham dự

01 Ông Lê Đình Hiển 9 100%
02 Ông Trần Việt Thắng 9 100%
03 Ông Trần Hùng Phương 9 100%
04 Ông Lý Chủ Hưng 9 100%
05 Ông Phan Công Ngôn 9 100%

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc /

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động/của Ban Tổng 
giám đốc, các phòng Ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khầi thực hiện theo 
đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm 
bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tham 
dự để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để các Thành viên được mời 
có ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo các hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng 
giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.



- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung 
kịp thời phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và Đơn giá nội bộ để áp dụng thông nhất trong toàn 
công ty

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công các 

thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.
III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
01 Số: 05/2022/NQ-

HĐQT/LHC
30/03/2022 Điều 1: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư để trình ĐHĐCĐ năm 2022 
như sau:
1.1- Công ty mẹ
- Doanh thu thuần: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%+50%

hoặc tương đương 
-ĐầutưTSCĐ: 7^-10 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 7^-10 tỷ đồng
1.2. Họp nhất
- Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất đầu tư 01 xe Mercedes - 
Benz GLC300 4 matic 5 chỗ mới 100% phục 
vụ công việc của Tổng giám đốc. Giá trị đầu 
tư: 2.530.000.000 đồng, giá sau thuế, chưa bao 
gồm phí đăng ký (phí trước bạ, biến số, đãng 
kiểm ...)
Điều 3: Thống nhất sửa đổi khoản 1, điều 4 
Điều lệ Công ty để thông báo tỷ lệ sở hữu C1W 
nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty'Tà 
50%, chi tiết sửa đổi như sau: / 1 /t
(Mã) Ngành nghề đãng ký đầu tư, kính doanh. 
hiện nay (trên cổng thông tin điên tử -vâr-Đĩều 
lệ 2021): /

3.1. (4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng khác.
Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 
nước
(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh 
đề nghị điều chỉnh

(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
khác.
Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát



nước (Trừ Xây dụng và vận hành Thủy điện đa 
mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng về kinh tế - xã hội)
3.2. (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử 
dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê 
nhà làm việc, văn phòng, nhà ở
(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh 
đề nghị điều chỉnh
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử 
dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê.
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê 
nhà làm việc, văn phòng, nhà ở (trừ đầu tư xây 
dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyến 
nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Điều 4: Thống nhất nội dung các tài liệu để 
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao 
gồm:
4.1. HĐQT quyết định ban hành Báo cáo công 
tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2021 như 
nội dung dự thảo và trình ĐHĐCĐ năm 2022. 
Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành 
báo cáo;
4.2. Báo cáo tình hình tài chính đã kiểm toán 
năm 2021;
4.3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021;

4.4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT và
BKS năm 2021; Phương án chi thù lao HĐQT 
và BKS năm 2022; ỵỷ
4.5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh.
năm 2021; / C

4.6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán-tài
chính năm 2022; /

4.T. Tờ trình: Phương án sắp nhập Công ty 
LHC và L40;
4.8. Tờ trình: ùy quyền Tổng giám đốc ký họp 
đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên 
quan có giá trị hợp đồng, hiao dịch dưới 35% 
tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất;
4.9. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh 
doanh đế thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư 
nước ngoài;

4.10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;



Số: 06/2022/NQ-
HĐQT/LHC

Số: 08/2022/NQ-
HĐQT/LHC

4.11. Tông qua nội dung Dự thảo Chương trình 
Đại hội để trình ĐHĐCĐ;
4.12. Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế 
làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội để 
trình ĐHĐCĐ;
4.13. Thông qua nội dung Dự thảo nội dung 
Nghị quyết để trình ĐHĐCĐ;
4.14. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư 
cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:

- Ông Trần Đại Hiền - Phó TGĐ: Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng 
KH-KT: Thành viên

- Bà Lê Thị Thủy: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng Tài 
chính- Kế toán: Thành viên

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên 
quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

21/04/2022

08/06/2022

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông
Trần Việt Thắng

- Sinh ngày: 06/02/1973
- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, 
quận 6, TP Hồ Chí Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - 
Kế toán

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 
nhiệm kỳ 2021-2025.
Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soậk 
Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có/ỉíệ 
quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyệrhàyí c

Điều 1: Triển khai phương á 
phiếu để tang vốn cổ phần từ Ị ồn vốn chủ sở 
hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 
năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ 
thể như sau:
1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 72.000.000.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.200.000 
cổ phiếu



-

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.200.000 
cổ phiếu
7. Mức tang vốn điều lệ dự kiến
- Vốn điều lệ trước phát hành: 72.000.000.000 
đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 72.000.000.000 
đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 
144.000 000.000 đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để 
tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có 
tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 
chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh 
sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT quyết định.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 
7.200.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu hai 
tram ngàn cổ phiếu)
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 
72.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi haỉ 
tỷ đồng)
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số 
lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ 
phiếu đang lưu hành); 100%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông 
sở hũu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận 
thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ 
phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

dụ: cổ đông A sở hữu ỉ 03 cổ phiếu tại ngày 
chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 
quyền 1:1, cổ đông A được nhận (103/1*1) = 
103 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán 
trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu 
mới. /
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ there
hiện quyền là 01:01 nên không phát sịníi'CO 
phiếu lẻ (phần thập phân). / /
15. Nguồn vốn phát hành: / C
- Quỹ đầu tư phát triển: 6O.OOO.O0O.OOOjđồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 12.Ọ0ỠẤ)00.000 đồng 
Giá trị quỹ đầu tư phát triểh và thặng dư vốn 
cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính 
năm 2021 đã được kiểm toán.
16. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát 
hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối 
theo phưong thức thực hiện quyền.
17. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng 
cố đông thông qua và ủy ban chứng khoán 
Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ 
sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bố 
sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung



04 Số: 9a/2022/NQ-
HĐQT/LHC

21/06/2022

Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở 
Giao dịch Chúng khoán Hà Nội.
19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn 
điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có công văn 
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát 
hành.
Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch 
HĐQT triển khai thực hiện phương án phát 
hành cổ phiếu để tang vốn cổ phần tù’ nguồn 
vốn chủ sở hữu, cụ thể:
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép 
phát hành cổ phiếu để tang vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu đến ƯBCKNN và giải 
trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để 
thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chuẩn bị trình HĐQT phê duyệt các hồ sơ 
liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ 
sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bố sung tại 
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 
lượng cố phiếu phát hành theo phương án đã 
được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có Văn bản 
của ƯBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát 
hành.
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo 
đúng quy định của pháp luật;
- Phối họp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chúng 
khoán FPT để thực hiện các công việc có liên 
quan theo đúng các quy định của Công ty và 
Pháp luật.
Điều 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban 
kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CP 
Đầu tư và Xây dụng Thủy lợi Lâm Đồng có 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / //

Nghị quyêt có hiệu lực kê từ ngày ký

Điều 1: 1. Hội đồng quản trị/ốiống nhất thông 
qua tình hình sản xuất - kính doanh 6 tháng 
đầu năm 2022.
2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Chủ 
tịch HĐQT giải quyết trước 30/6/2022 việc 
thuê mướn, mua bán thiết bị giữa L40 và LHC. 

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM 
Việt nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty LHC 
và kiểm toán họp nhất.



Số: 11/2022/NQ-
HĐQT/LHC

Số: 10/2022/NQ-
HĐQT/LHC

Điều 3: 1. HĐQT thống nhất không bán phần 
51% vốn góp của Công ty LHC tại Công ty 
L40 trong thời điểm này để trả lời cho cổ đông 
lớn Shih Kuan Tung.
HĐQT thống nhất giữa nguyên niêm yết của 
Công ty L40 trên sàn HNX như hiện nay.
Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này.

13/07/2022

10/08/2022

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký 
cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu 
phát do thực hiện tăng vốn cổ phần tù’ nguồn 
vốn chủ sở hữu cho cổ đông với nội dung sau:

1 .Ngày đăng ký cuối cùng: 04/8/2022

2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 Mỗi cổ đông sở 
hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cố phiếu 
mới.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày 
chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 
quyền 1:1, cổ đông A được nhận (103/1*1) = 
103 cổ phiếu mới, Theo nguyên tắc tỉnh toán 
trên cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu 
mới.
3. Nguồn vốn phát hành:

-Quỹ đầu tư phát triển: 60.000.000.000 đồng 

-Thặng dư vốn cổ phần: 12.000.000.000 đồng 

Giá trị quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn 
cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính 
riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Phưong án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu 
có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên 
không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, B 
kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công 
phần đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâ 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết nậ5

Điều 1: Hội đồng quản trị th^ỐÍnh nhất thông 
qua tình hình sản xuất - ki doanh 6 tháng 
đầu năm 2022 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ 
+ Doanh thu thuần: 64,6 tỷ đạt 35,9% KH

+ Lợi nhuận trước thuế: 7,63 tỷ đạt 25,4% KH

- LN từ cổ tức: 6,49 tỷ đạt 32,45% KH



07 Số: 12/2022/NQ-
HĐQT/LHC

23/08/2022

- LBM: 6,49 tỷ đạt 36,36% KH

- L40: 0 tỷ đạt 0% KH
- LN tò SXKD: 1,14 tỷ đạt 11,4% KH 

+ Đầu tư TSCĐ: 3,4 tỷ đạt 48,6% KH

+ Khấu hao TSCĐ: 2,5 tỷ đạt 35,7% KH
+ Đầu tư vào công ty con: 145 tỷ

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 
+ Doanh thu thuần: 644 tỷ đạt 64,4% KH 
+ Lợi nhuận trước thuế: 79 tỷ đạt 79% KH

3. Công tác tổ chức nhân sự
- Thông qua nội dung Ông Kim Ngọc Đảng - 
Phó TGĐ nghỉ hưu theo chế độ từ 01/8/2022; 
Thống nhất kéo dài hợp đồng lao động và giữ 
nguyên chức danh Phó Tổng Giám đốc Công 
ty đến hết ngày 31/8/2022.

- Thông qua nội dung Bà Lê Thị Thủy thôi 
kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng TC-HC 
công ty.
Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền - 
Phó TGĐ, kiêm nhiệm Trưởng phòng TC-HC 
công ty.
Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 1: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 
của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn 
điều lệ tang lên sau khi phát hành 7.200.000 cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu như sau: //
“l.vốn điều lệ của Công ty là 144.000.000^0^ 

đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu 
đồng). /

Tổng số vốn điều lệ của Côn^/ty^dược chia 
thành 14.400.000 cổ phần ỵối mệnh giá là 
10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán 
bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ 
sung với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
(HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban 
kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



08 Số: 13/2022/NQ-
HĐQT/LHC

01/11/2022 Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý 5/5 thành 
viên, đạt tỷ lệ 100% thông qua tình hình sản 
xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2022 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ 

+ Doanh thu thuần: 87,6 tỷ đạt 48,7% KH 
+Lợi nhuận trước thuế: 7,79 tỷ đạt 25,96% KH

- LN từ cổ tức: 6,49 tỷ đạt 32,45% KH

- LBM: 6,49 tỷ đạt 36,36% KH
- L40: 0 tỷ đạt 0% KH

- LN từ SXKD: 1,3 tỷ đạt 13% KH
+ Đầu tư TSCĐ: 3,4 tỷ đạt 48,6% KH 

+ Khấu hao TSCĐ: 4 tỷ 
+ Đầu tư vào công ty con: 145 tỷ

2. Kết quả sản xuất kỉnh doanh hợp nhất 
+ Doanh thu thuần: 1.014 tỷ đạt 92,2% KH 

+ Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đạt 122% KH 
Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý 3/5 thành 
viên, đạt tỷ lệ 60% giao Công ty con LBM sẽ 
tham gia nhận chuyển nhương cổ phần của 
Công ty CP Thủy điện La Ngâu. Cụ thể như 
sau:
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện La 
Ngâu là 100 tỷ đồng.

- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhương: 35% vốn điều 
lệ.
- Tổng giá trị mua: 54.974.323.650 đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% chi 
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 5% bằng' 
tiền mặt (500 đồng/cổ phần). //
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022 / ls

- Ngày chi trả cổ tức: 02/12/2022 / /

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Bấn kiêm soát, 
Ban Tổng Giám đốc, các cá nhan có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

IV. Ban kiểm soát
1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu / 
không còn là thành 

viên BKS

Trình độ chuyên 
môn

01 Ông Lê Huy Sáu Trưởng BKS 25/04/2021 Kỹ sư thủy lợi
02 Bà Nguyễn Thị Liên TV BKS 29/04/2016 Cử nhân Kế toán



03 Bà Hoàng Thị Lụa TVBKS 25/04/2001 Trung cấp kế toán

2- Các cuộc họp của BKS
STT Thành viên BKS Số buổi họp

HĐQT thâm 
dự

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 
dự

01 Ông Lê Huy Sáu 3 100%
02 Bà Nguyễn Thị Liên 3 100%
03 Bà Hoàng Thị Lụa 3 100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật 

Doang nhiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các 
cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm 
tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021, tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực 
hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Phối họp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý 
khác, trong năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình 
sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề 
xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 
Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công 
ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

2.1. Ồng Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT kiêm đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư
và Xây dựng 40. Trong năm 2022 Ông Lê Đình Hiển có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 
vay với lãi xuất 0%, chi tiết: số dư đầu kỳ 0, đồng, tổng phát sinh cho vay trong kỳ 3.060.000.00& 
đồng, tổng tiền rút về trong kỳ 1.990.000.000, đồng, số dư cho vay của Ông Lê Đình Hiển CUO1 kỳ 
là 1.070.000.000, đồng. / £

2.2. Bà Lê Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.-Trong 
năm 2022 Bà Lê Thị Thủy có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 vay với lãi xuất 0%, chi tiết: 
Số dư đầu kỳ 0, đồng, tổng phát sinh cho vay trong kỳ 6.150.000.000, đồng, tổngưiền rút về trong 
kỳ 0, đồng, số dư cho vay của Bà Lê Thị Thủy cuối kỳ là 6.150.000.000, đồng.

2.3. Ông Lê Cao Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm 
Đồng (Công ty Con): số dư tại ngàỵ 31/12/2022 là: 4.512.000.000 đồng. Đâỵ là khoản ứng trước 
cho Ông Lê Cao Quang liên quan đến việc chuyến quyền sử dụng thửa đất số 124, 239, 289, 132, 
114, 127, 126 tại địa chỉ Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, để phục vụ 
việc lắp đặt Trạm trộn Bê tông thưoưg phẩm với tổng diện tích 9.129,8m2.

2.4. Ông Trần Văn Hiến - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm 
Đồng (Công ty Con): số dư tại ngày 31/12/2022 là: 4.600.000.000 đồng. Đây là khoản ứng trước 
cho Ông Trần Văn Hiến để làm thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần 
Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (Công ty Con).

2.5. Ông Lê Nam Đồng - Phó Tổng giám đốc Công ty cố phần Khoáng sản và VLXD Lâm 
Đồng (Công ty Con): số dư tại ngày 31/12/2022 là: 6.474.076.000 đồng. Đây là khoản ứng trước 



cho Ông Lê Nam Đồng tại Công ty TNHH Hiệp Thành để làm thủ tục chuyển nhượng Quyền sử 
dụng đất cho Công ty.

2.4. Số dư khoản tạm ứng ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 phục vụ cho việc thi công các công 
trình của Ban Tổng giám đốc như sau:

Ông Lê Văn Quý - Tổng giám đốc Tập đoàn: 3.573.511.539 đồng

Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Thổng giám đốc Tập đoàn: 35.216.000 đồng
Dư nợ tạm ứng của Ban Tổng giám đốc là do tạm ứng thi công công trình và các công việc cần 

thiết khác của Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

3.1. Trong năm 2022 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với các Công 
ty con như sau:

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 
(công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 24.556.784.255, đồng, số dư cuối kỳ: 
(4.287.538.685, đong).

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với 
tổng giá trị phát sinh: 9.173.252.000, đồng, số dư cuối kỳ: (12.932.544.098, đồng).

3.2. Trong năm 2022 Công ty có phát sinh giao dịch bán Hàng hóa và cung cấp dịch vụ với 
các Công ty con như sau:

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm 
Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 4.576.429.893, đồng, số dư cuối kỳ: (0, đồng).

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dụng 40 (công ty con trực 
tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 1.052.083.000, đồng, số dư cuối kỳ: 1.327.367.000, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông (công 
ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 0, đồng, số dư cuối kỳ: 0, đồng.

3.3. Trong năm 2022 Công ty có nhận cổ tức tò các Công ty con như sau:
+ Nhận cổ tức của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con 

tiếp): 14.286*188.200.000, đồng.

4. Giao dịch giữa công ty với các đốì tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên B 
Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐ 
đôc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều 
hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đốì 
với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Trình bày tại Phụ lục 2 
kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:



3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

STT Người thực 
hiện giao dịch

Người nội bộ 
và người có 

liên quan 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
eẤ X Sô cô 
phiếu

Tỷ lệ XSÔ cô 
phiếu

Tỷ lệ

1 Phạm thị 
Thanh Hương

Vợ CT HĐQT 0 0% 424.400 2,95% Mua + thưởng

2 Trần Việt 
Thắng

PCT. HĐQT 224.600 3,12% 528.500 3,67% Mua + thưởng

3 Hầu Văn Tuấn Kế toán 
trưởng

35.000 0,48% 27.000 0,18% Bán + thưởng

4 Phạm Thị
Thúy

Vợ PCT. 
HĐQT

0 0% 407.000 2,83% Mua

5 Trần Ngọc 
Huệ

Em PCT.
HĐQT

0 0% 608.900 4,23% Mua

6 Lê Huy Sáu Trưởng BKS 134.000 1,86% 222.000 1,54% Bán + thưởng
7 Hoàng Thị Lụa Thành viên

BKS
170.800 2,37% 328.000 2,28% Bán + thưởng

8 Đào Thị Kim 
Thoa

Vợ TV. 
HĐQT

291.100 4,04% 0 0% Bán

9 Đinh Văn Diện Em rể CT
HĐQT

42.000 0,58% 83.000 0,58% Bán + thưỏng

10 Trần Tuấn Tú Con TV. BKS 2.800 0,04% 1.700 0,007% Bán + thưởng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

STT Người thực 
hiện giao 

dịch

Cổ đông lớn 
và người có 

liên quan

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng...)

XSô cô
phiếu

Tỷ lệ XSô cô
phiếu

Tỷ lệ

01 Shih, Kuan-
Tung

Cổ đông lớn 982.200 13,64% 2.029.000 13,67% Mua + thưởng

02 Nguyễn Ngọc 
Duy

Cổ đông lớn 0 0% 1.263.800 8,78% Mua

03 Nguyễn Thị
Mai Lan

Cổ đông lớn 688.300 9,56% 936.400 6,50% Bán + thưởng

ình Hiển



CÔNG TY CỐ PHẦN ĐÂU TƯ 
VÀ XÂY DựNG THỦY LỌI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Phụ lục 01: Danh sách về ngưòi có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

TT Họ và tên Quan 
hệ

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán
Địa chỉ CCCD/CMND Ngày cấp Noi cấp

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Những người có liên quan vói Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Lê Đình Hiển 008C631024 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 034064023979 16/09/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/07/2000 /

2 Lê Đình Phượng Bố An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 034040008509 14/09/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
25/07/2000 Z

3 Đỗ Thị Gòong Mẹ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 150541649 01/02/1979 CA Thái Bình 25/07/2000 18/09^2022^ xdĐã mất

4
Phạm Quang 
Triển

Bố vợ 49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 036036004832 28/06/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

25/07/2000

5
Phạm Thị Thanh
Hương

Vợ 008C237877
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 036170023211 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/07/2000

6 Lê Hương Giang Con 008C630696
8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM 068191000214 27/07/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/07/2000

1



7 Đinh Quốc Khánh Con rể 008C021721
8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM 079091011777 27/07/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

01/01/2018

8 Lê Ánh Dương Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 251113539 10/04/2014 CA Lâm Đồng 25/07/2000

9 Lê Uyên Nhi Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 068307014676 06/09/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

07/03/2007

10 Lê Uyên Vy Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng Còn nhỏ 19/12/2008

11 Lê Thị Dung Chị gái
TDP Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 
Gia Lâm, Hà Nội

034158007054 14/08/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/07/2000

12
Nguyễn Xuân 
Chiến Anh rể TDP Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 

Gia Lâm, Hà Nội
036050014082 23/11/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/07/2000

13 Lê Thị Hạnh Chị gái
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương 034161005668 08/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/07/2000

14 Phạm Văn Thanh Anh rể
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương

030060013881 10/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/07/2000

15 Lê Đình Tuấn Em trai An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 034066003906 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/07/2000

16 Nguyễn Thị Lý Em dâu An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 030175005512 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/07/2000

17 Lê Thị Năm Em gái An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 03416800099 19/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/07/2000 //

18 Ngô Viết Tư Em rể An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 034064008487 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/07/2000

19 Lê Thị Thùy Em gái
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 034176012442 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/07/2000 /

20 Đinh Văn Diện Em rể 008C630813
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 042069003324 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/07/200pZ

Những người có hên quan vói Ông Phan Công Ngôn - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Phan Công Ngôn
28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068058000136 26/03/2021 Cục CSQLHCTTXH 25/04/2021

2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 017C520012 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068159000135 26/03/2021 Cục CSQLHCTTXH 25/04/2021
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3 Phan Công Hạnh
Chuyên Con Sydney-úc 068192005599 15/05/2022 Cục CSQLHCTTXH 25/04/2021

4 Phan Công Nhật
Huy Con Sydney-úc 068194005346 15/05/2022 Cục CSQLHCTTXH 25/04/2021

5 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250003336 16/03/1978 CA Lâm Đồng 25/04/2021

6 Phan Công Tôn Anh 
ruột Utah-Mỹ 25/04/2021

7
Phan Công
Nghiêm

Anh 
ruột Utah-Mỹ 25/04/2021

8 Phan Công Trung Anh 
ruột

34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250064109 04/03/2020 CA Lâm Đồng 25/04/2021

9 Dương Thị Mai Chị đâu
34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250041836 10/06/2010 CA Lâm Đồng 25/04/2021

10
Phan Thị Công
Hạnh Em ruột C4 Đặng Thái Thân, TP Đà

Lạt, Lâm Đồng 250035432 01/09/2008 CA Lâm Đồng 25/04/2021

11 Tràn Duy Quang Em rể C4 Đặng Thái Thân, TP Đà
Lạt, Lâm Đồng 250202163 20/06/2015 CA Lâm Đồng 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Trần Việt Thắng 091C966789
58 Đường Xuân Thủy, 
Phường Thảo Điền, Quận 2, 
TP Hồ Chí Minh

027073000522 18/11/2019
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
25/04/2021

2
Nguyễn Thị Mai
Lan

Mẹ ruột 091C968789
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

027147006093 22/07/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 25/04/2021

 /
3 Trần Việt Khoai Ba ruột

497 Đường Gia Phú, F3, Quận
6, TP HCM

020039752 13/05/2003 CA TP HCM 25/04/2021 //^

4 Trần Ngọc Huệ Em gái 091C966799
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

027176007749 22/07/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021 /
/1//

5 Trần Sĩ Thái Anh trai
172 Long Thuận, Quận 9, TP
Thủ Đức

001062019979 06/05/2000 CA TP HCM 25/04/2021

6 Phạm Thị Thủy Vợ 091C969789
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

151749161 25/08/2004 CA Thái Bình 25/04/2021
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7 Trần Bảo Bình Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Còn nhỏ 25/04/2021

8 Trần Viết Thiện Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Còn nhỏ 25/04/2021

9 Phạm Văn Bảo Ba vợ Thái Thụy, Thái Thọ, Thái 
Bình

034067004848 06/09/2018 CTCCS & QLCD 25/04/2021

10
Nguyễn Thị Hải
Yen Chị dâu

172 Long Thuận, Quận 9, TP 
Thủ Đức

022305011 15/12/2014 CA TP HCM 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1
Trần Hùng 
Phương 079C414141

Block E, Tầng 17, Căn 1, 
Chung cư Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, p. Phú Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP HCM

080078011558 22/11/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/04/2021

2 Đào Thị Kim 
Thoa Vợ 079C717171

Block E, Tầng 17, Căn 1, 
Chung cư Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, p. Phú Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP HCM

064186000166 26/08/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/04/2021

3 Trần Thiên Hân Con đẻ 7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA

25/04/2021

4 Tràn Thiên Ân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA

25/04/2021 1

5 Trần Văn Hà Ba ruột
128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

300017832 24/12/2008 CA Long An 25/04/2021 // /
6

Phan Ngọc
Hương

Mẹ ruột
128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An 300510087 16/12/2011 CA Long An 25/04/2021 /ư

7
Lê Thị Hồng
Thuý Mẹ vợ

506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia
Lai 230260995 15/03/2013 CA Gia Lai 25/04/2024

8 Võ Văn Nhị Ba vợ
506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia
Lai

230010273 16/04/2007 CA Gia Lai
/

25/04/2021

9 Trần Mỹ Phương Chị ruột
A4B/65 Áp Vàm Kinh, Xã 
Bình An, huyện Thủ Thừa, 
Long An

300847566 10/10/2007 CA Long An 25/04/2021
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10 Dương Tiết Luân Anh rể
A4B/65 Áp Vàm Kinh, Xã 
Bình An, huyện Thủ Thừa, 
Long An

300615515 16/04/2010 CA Long An 25/04/2021

11
Trần Thanh
Phương Em ruột

A4B/65 Ẩp Vàm Kinh, Xã 
Bình An, huyện Thủ Thừa, 
Long An

301006525 14/12/2009 CA Long An 25/04/2021

12
Wong Miecheal 
Nguyen

Em rể 44 Orchardfl eld st Dorchester, 
MA 02122-2818

GPLX số
S76778116

10/03/2020 USA 25/04/2021

13
Đào Thị Thuỳ
Trang

Chị ruột 
của vợ

1520 Warmann Way Oak
Creek, WI 53154

GPLX số
L000-8008-

1784-09
29/07/2019 USA 25/04/2021

14 Đào Huy Kiên
Anh 

ruột của 
vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia 
Lai

230646563 13/09/2016 CA Gia Lai 25/04/2021

15
Võ Lê Khánh
Ngân

Em ruột 
của vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia 
Lai

231140080 03/02/2017 CA Gia Lai 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Lý Chủ Hưng 058C865586 Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024081026777 30/06/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021

2 Lý Xay Xinh Cha
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024040004515 10/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

3
Phùn Thị Vĩnh 
Sính Mẹ

Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 070145003940 7/10/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

25/04/2021 X/
4 Hà Thị Tâm Vợ

Ái Thượng, Bá Thước, Thanh
Hoá 038191052878

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

25/04/2021 //x/
5 Nghiêm Thị Kéo Chị dâu

Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 070170001649 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

6 Lý Chủ Sòi Anh trai Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024072001471 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

25/04/2021/

7 Nghiêm Thị Hiền Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024176001914 26/09/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

/
25/04/2021

8 Lý Chủ Vòong Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024075001662 11/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021
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9 Dương Thị Yến Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 070190002928 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

10 Lý Thị Lan Chị gái
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024168001255 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

11 Hà Văn Sáng Anh rể Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024068001385 16/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

12 Lý Chủ Tuất Em trai
Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

070082001599 19/04/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/04/2021

13
Nguyễn Thị Cao 
Sang

Em dâu
Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

052187001717 19/04/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
25/04/2021

BAN TÔNG GIÁM ĐỐC

Những ngưòi có liên quan vói Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc

1 Lê Văn Quý 008C630798
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng
Vương, TP Đà Lạt, Lâm
Đồng

036076012175 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
30/01/2012

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định Mất CMND 30/01/2012

3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định 036150002412 02/10/2017
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 30/01/2012

4 Nguyễn Thị 
Hương

Vợ
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

040179004418 05/04/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 30/01/2012

5 Lê Minh Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068203000451 13/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 30/01/2012 //

ỷ

6 Lê Việt Hà Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Còn nhỏ 30/01/2012 /ì

7 Lê Thị Liên Chị gái Trực Ninh, Nam Định 036173000907 10/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 30/01/2012

8 Lê Thị Hạnh Em gái Nam Trực, Nam Định 036181001268 17/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
30/01/201^

9 Lê Văn Giáp Em trai
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

036084019267 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

-7—

30/01/2012

10 Lê Thị Thiện Em dâu 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 042184015389 27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 30/01/2012

6



Lâm Đồng TTXH

11 Trần Tất Quân Anh rể Tiực Ninh, Nam Định 036071001014 10/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 30/01/2012

Những người có liên quan vói Ông Trần Đại Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1 Trần Đại Hiền 008C630134 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 046072002769 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 20/01/2022

2 Hồ Thị Tám Mẹ ruột 78 Hoàng Diệu, Phường Tây 
Lộc, Thừa Thiên Huế 190052632 10/01/2005 CA TT Huế 20/01/2022

3 Nguyễn Thị Tâm Mẹ vợ 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 046142000250 15/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 20/01/2022

4
Lê Nguyễn Hoài
Thu Vợ 008C630893 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068170000963 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 20/01/2022

5 Trần Đại Quang Con 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068201008490 11/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 20/01/2022

6 Trần Đại Nhật Con 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068206013092 13/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 20/01/2022

7 Trần Đại Hòa Anh 
ruột

234/cypress ave sanpablo CA
94806 USA

20/01/2022

8 Mary Tran Chị dâu 234/cypress ave sanpablo CA
94806 USA 20/01/2022

9 Trần Đại Thắng Anh 
ruột

63/46 Phạm Thị Liên, Kim 
Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế 190915187 31/07/2010 CA TT Huế 20/01/2022

10 Tôn Nữ Vân Đài Chị dâu 63/46 Phạm Thị Liên, Kim 
Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế 191155794 31/07/2010 CA TT Huế 20/01/2022 /

11 Trần Đại Phước Anh 
ruột

Ngô Thế Lâm, Phường Tây 
Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế 190915100 09/02/2012 CA TT Huế 20/01/2022 /L

12 Phạm Thị Minh Chị dâu
8/87 Ngô Thế Lâm, Phường 
Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên 
Huế

190915404 18/11/2011 CA TT Huế 20/01/2022 / /
13 Trần Thị Nhơn Chị ruột

5/7 Trần Khánh Dư, Phường 
Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên 
Huế

191070699 11/10/2007 CA TT Huế
20/01/20^2/

14 Trần Đại Thiện Anh 
ruột

578/38 Lê Quang Định, Quận 
Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 191070700 18/11/2011 CA TT Huế 20/01/2022
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15
Hồ Thị Kim
Phương Chị dâu 578/38 Lê Quang Định, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 024975059 CA TP HCM 20/01/2022

16 Trần Đại Hiếu Em ruột
180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, 
Thừa Thiên Huế 191362405 26/07/2018 CA TT Huế 20/01/2022

17 Nguyễn Thị Minh Em dâu
180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, 
Thừa Thiên Huế 191900509 15/05/2013 CA TT Huế 20/01/2022

18 Trần Đại Hạnh Em một 78 Hoàng Diệu, Phường Tây 
Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế 191382078 14/04/2010 CA TT Huế 20/01/2022

19 Hoàng Như Quý Em dâu 78 Hoàng Diệu, Phường Tây 
Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế 191516113 21/06/2013 CA TT Huế 20/01/2022

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Ke toán trưởng

1 Hầu Văn Tuấn 003C300716 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 046066002055 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

2 Hầu Quánh Bố Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046031002987 15/08/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

3
Nguyễn Thị 
Sương

Vợ 008C630713 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068169000927 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con 008C631354 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 068094006484 27/12/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc

Con 008C021898 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068304011247 27/12/2021 Cục cs QLHC về TTXH 06/04/2004

6 Hầu Thị Liễu Chị gái
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, 
Thừa Thiên Huế 046157001085 08/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000 /

7 Đoàn Vãn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, 
Thừa Thiên Huế 046057000818 10/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000 / /

8 Hầu Thị Hoa Chị gái
39A Nguyễn Lương Bằng, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 046158001812 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000 / ỈÁ

s'
9 Đoàn Khải Anh rể 008C631210 39A Nguyễn Lương Bằng, TP 

Đà Lạt, Lâm Đồng 046060001640 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000 /

10 Hầu Văn Vỹ Anh trai 008C014742 Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

046061000136 27/11/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

046169000337 27/11/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000
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12 Hầu Văn Vy Anh trai Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046064008530 10/08/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

13 Đoàn Thị cần Chị dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046169004739 10/08/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

14
Hầu Thị Thu 
Thủy

Em gái
Thửa 446, TDP 93,T21, An 
Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 046169000920 07/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93,T21, An 
Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 038069011871 20/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

16 Hầu Văn Tý Em trai
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046072003538 01/11/2022 Cục cs QLHC về TTXH 25/07/2000

17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 271126806 08/12/2005 CA T.T.Huế 25/07/2000

BAN KIẺM SOÁT

Những người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu - Trưởng Ban kiếm soát

1 Lê Huy Sáu 008C630251 LK 002 CC Khang Gia, P14, 
Quận Gò Vấp, TP HCM 038068036765 24/06/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

2 Lê Thị Hải Yên Vợ 008C630851
LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 042178004699 30/06/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021

3 Lê Gia Huy 
Hoàng Con

LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 068204012822 13/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021

4 Lê Huy Ngọc Nhi Con
LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 068306012779 13/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021

5 Lê Thị Được Mẹ Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038131005579 12/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021 //

6 Lê Ngọc Mậu Bố vợ 197/23A/9A2, KP 11A, Tân 
Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai 042040002870 05/08/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021 //%

7 Ngô Thị Oanh Mẹ vợ 197/23A/9A2, KP 11A, Tân 
Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai 042152008320 09/03/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021

/ V

8 Lê Huy Vinh Anh trai Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, 
Thanh Hóa 038054019686 20/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/20^1

9 Lê Thị Lơn Chị dâu Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, 
Thanh Hóa 038157001747 20/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 25/04/2021
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10 Lê Thị Quang Chị gái Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh
Hóa 038154001022 11/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

11
Nguyễn Thành
Dinh Anh rể Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh

Hóa 038046000346 08/03/2022
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021

12 Lê Văn Thành Anh trai Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038061002019 07/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

13 Lê Thị Sợp Chị dâu Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038162028943 11/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

14 Lê Thị Tích Chị gái Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh,
Gia Lai 170661425 24/08/2003 CA Thanh Hóa 25/04/2021

15 Lê Thị Bút Chị gái Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh,
Gia Lai 231071036 01/05/2012 CA Gia Lai 25/04/2021

16 Lê Đình Nam Anh rể Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh,
Gia Lai 038060024363 14/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

17 Lê Thị Bảy Em gái Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038168005523 15/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

25/04/2021

18 Đỗ Xuân Hiếu Em rể Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038062018816 11/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

19 Lê Huy Long Em trai Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc 038073026234 12/01/2022
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
25/04/2021

20 Đỗ Vân Anh Em dâu Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc 030176020211 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
25/04/2021

Những nguôi có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát

1 Hoàng Thị Lụa 008C630504
C14.ll Chung cư CitiSoHo,
Cát Lái, TP Thủ Đức, TP 
HCM

034167007768 12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

25/04/2021 //
2 Bùi Thị Mùi Mẹ

Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034132005613 05/10/2022 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021 /U/

3 Tràn Hoàng Tuấn Con trai 008C630858
124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21
Bình Thạnh TP HCM 068091000121 05/11/2018 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021

4 Trần Tuấn Tú Con trai 008C631179 77 Bis đường 3/2, Phường 4, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 250939913 12/06/2020 CA Lâm Đồng 25/04/2024

5 Trần Quốc Huy Con trai C14.ll Chung cư CitiSoHo, 068207000715 12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về 25/04/2021
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Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM TTXH

6 Hoàng Thị Ninh Chị gái
Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034153001988 04/11/2022 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021

7 Hoàng Trọng Ân Anh rể
Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034051008431 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 25/04/2021

8 Hoàng Thị Hợi Chị gái
117 Nguyễn Công Trứ, An Hải 
Bắc, Sơn Trà, Đà Nang 034159022867 15/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 25/04/2021

9 Phạm Sĩ Đạc Anh rể 008C420825 117 Nguyễn Công Trứ, An Hải 
Bắc, Sơn Trà, Đà Nằng 038053011434 15/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021

10 Hoàng Thị Sơn Chị gái 008C236065 213A Nam Hoà, Phước Long 
A, TP Thủ Đức, TP HCM

034164005599 28/05/2018 Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

11
Nguyễn Văn
Tiềm Anh rể 213 A Nam Hoà, Phước Long 

A, TP Thủ Đức, TP HCM
034060022868 10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 25/04/2021

12 Hoàng Văn Hoà Em trai Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034069011370 27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 25/04/2021

13
Nguyễn Thị Thu
Ha Em dâu Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 

Lâm Đồng 042171016967 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 25/04/2021

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Liên 008C630889
Lô số 7, KQHDC T21,
Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

024172003605 02/04/2022
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 29/04/2016

2 Nguyễn Thị Oanh Mẹ
07 Vòng Lâm Viên, Phường 9, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 030137005879 24/04/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

29/04/2016  /
3 Nguyễn Thị Thoa Chị gái

H32 Hồ Xuân Hương, Phường
9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng 024165000844 05/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

29/04/2016 // /C
4

Đinh Phương
Châm

Anh rể
H32 Hồ Xuân Hương, Phường
9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng 044059001815 19/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 29/04/2016

/ư^

5 Nguyễn Thị Lan Chị gái
13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 024170000536 27/03/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

29/04/2016/

6 Lê Văn Đại Anh rể Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm 
Đồng 068066000770 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 29/04/2016
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7 Nguyễn Thị Hoa Chị gái 008C630765
23/1 Hùng Vương, PIO, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 250253480 24/08/2009 CA Lâm Đồng 29/04/2016

8
Lưu Thành 
Phương

Anh rể 23/1 Hùng Vương, PIO, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 068065003924 12/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

29/04/2016

9 Nguyễn Văn Giáp Em trai
D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 250350442 28/06/1996 CA Lâm Đồng 29/04/2016

10 Hoàng Thị Hoa Em dâu 058C629868
D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 250367669 08/03/2006 CA Lâm Đồng 29/04/2016

11 Nguyễn Văn Dần Em trai
135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 250946904 25/09/2010 CA Lâm Đồng 29/04/2016

12 Nguyễn Thị Vân Em dâu
135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 250350480 04/08/2006 CA Lâm Đồng 29/04/2016

13 Nguyễn Văn Thìn Em trai
6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250378554 15/10/2009 CA Lâm Đồng 29/04/2016

14
Nguyễn Thị 
Hoàng Oanh Em dâu

6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250390835 08/04/2015 CA Lâm Đồng 29/04/2016

15 Phan Minh Đạt Chồng 008C630839
Lô số 7, KQHDC T21, Phường
4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 049070002948 25/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

29/04/2016

16 Phan Bảo Ngọc Con gái 058C613889
Lô số 7, KQHDC T21, Phường
4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068197002145 02/04/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

29/04/2016

17 Phan Minh Hiếu Con trai
Lô số 7, KQHDC T21, Phường
4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068203002996 25/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 29/04/2016

18 Phan Dạng
BỐ 

chồng
Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam 206136883 12/01/2017 CA Quảng Nam 29/04/2016

19 Trần Thị Sáo Mẹ 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

049142001960 01/09/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 29/04/2016

Những người có liên quan với Ông Trần Xuân Tâm - Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

1 Trần Xuân Tâm 007C790569.20
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068076000746 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 21/05/2021

2 Trần Xuân Việt Cha
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

042047001359 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 21/05/2021 /1^
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3 Phan Thị Nga Mẹ
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

046152001277 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 21/05/2021

4 Nguyễn Thuận Cha vợ 1/7 Lữ Gia, Phường 9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 046045000600 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 21/05/2021

5 Nguyễn Thị Sen Mẹ vợ Trần Quý Cáp, Phường 10, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 046150001086 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 21/05/2021

6
Nguyễn Thị Kim
Lan Vợ

58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068178000235 21/02/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 21/05/2021

7 Trần Xuân Đức Con
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068206006811 13/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 21/05/2021

8 Trần Xuân Mai Con
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068307001726 12/11/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 21/05/2021

9
Trần Thị Xuân
Thu Chị gái 7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068173000990 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 21/05/2021

10 Hồ Tá Thanh Anh rể 7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068067000721 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 21/05/2021

11 Trần Xuân Hùng Anh trai
138B Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068075000872 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 21/05/2021

12
Trần Thị Kim
Liên Chị dâu

138B Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

250411137 03/01/2013 CA Lâm Đồng 21/05/2021

13
Trần Thị Xuân
Hương Em gái Phạm Hồng Thái, Phường 10, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068182001407 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 21/05/2021

14
Nguyễn Thế
Hanh Em rể Phạm Hồng Thái, Phường 10, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 027083005449 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 21/05/2021
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CÔNG TY CÔ PHẦN ĐÂU TƯ 
VÀ XÂY DựNG THỦY LỌI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngấy 30 tháng 1 năm 2023

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

TT Họ và tên Quan 
hệ

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán
Địa chỉ CCCD/CMND Ngày cấp Noi cấp

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ

Ghi 
chú

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Lê Đình Hiển 008C631024 70 Pasteur, Phường 4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 034064023979 16/09/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 1.072.000 7,44% ‘ì

2 Lê Đình Phượng Bố An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 034040008509 14/09/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH /
3 Đỗ Thị Gòong Mẹ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 150541649 01/02/1979 CA Thái Bình

4
Phạm Quang 
Triển

Bố vợ 49A Đinh Tiên Hoàng, Phường
2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 036036004832 28/06/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

z

5
Phạm Thị Thanh 
Hương Vợ 008C237877

70 Pasteur, Phường 4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 036170023211 27/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 424.400 2,95%

6 Lê Hương Giang Con 008C630696
8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM

068191000214 27/07/2022
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 0 0%

7 Đinh Quốc Khánh Con rể 008C021721 8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Ben 079091011777 27/07/2022 Cục Cảnh sát QLHC về 0 0%
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Nghé, Quận 1, TP HCM TTXH

8 Lê Ánh Dương Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 251113539 10/04/2014 CA Lâm Đồng

9 Lê Uyên Nhi Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 068307014676 06/09/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

10 Lê Uyên Vy Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng Còn nhỏ

11 Lê Thị Dung Chị gái
TDP Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 
Gia Lâm, Hà Nội

034158007054 14/08/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

12
Nguyễn Xuân 
Chiến Anh rể TDP Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 

Gia Lâm, Hà Nội
036050014082 23/11/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

13 Lê Thị Hạnh Chị gái
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương

034161005668 08/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

14 Phạm Vãn Thanh Anh rể
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương 030060013881 10/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

15 Lê Đình Tuấn Em trai An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 034066003906 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

16 Nguyễn Thị Lỷ Em dâu An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 030175005512 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

17 Lê Thị Năm Em gái An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 03416800099 19/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
ZZ 

//> X

18 Ngô Viết Tư Em rể An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 034064008487 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
/

19 Lê Thị Thùy Em gái
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 034176012442 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

/-

20 Đinh Văn Diện Em rể 008C630813
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 042069003324 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

/ 83.000 0,58%

Những người có liên quan vói Ông Phan Công Ngôn - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Phan Công Ngôn 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068058000136 26/03/2021 Cục CSQLHCTTXH

2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 017C520012 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068159000135 26/03/2021 Cục CSQLHCTTXH 18.000 0,125%

3 Phan Công Hạnh 
Chuyên Con Sydney-úc 068192005599 15/05/2022 Cục CSQLHCTTXH
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4 Phan Công Nhật
Huy Con Sydney-úc 068194005346 15/05/2022 Cục CSQLHCTTXH

5 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250003336 16/03/1978 CA Lâm Đồng

6 Phan Công Tôn Anh 
ruột Utah-Mỹ

7 Phan Công
Nghiêm

Anh 
một Utah-Mỹ

8 Phan Công Trung Anh 
ruột

34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250064109 04/03/2020 CA Lâm Đồng

9 Dương Thị Mai Chị dâu 34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250041836 10/06/2010 CA Lâm Đồng

10 Phan Thị Công
Hạnh Em một C4 Đặng Thái Thân, TP Đà 

Lạt, Lâm Đồng 250035432 01/09/2008 CA Lâm Đồng

11 Trần Duy Quang Em rể C4 Đặng Thái Thân, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 250202163 20/06/2015 CA Lâm Đồng

Những người có liên quan vói Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Trần Việt Thắng 091C966789
58 Đường Xuân Thiìy, 
Phường Thảo Điền, Quận 2, 
TP Hồ Chí Minh

027073000522 18/11/2019
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 528.500 3,67%

2 Nguyễn Thị Mai
Lan Mẹ một 091C968789

58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

027147006093 22/07/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 936.400
/
/f6,50%

’ Ă /
3 Trần Việt Khoai Ba ruột 497 Đường Gia Phú, F3, Quận

6, TP HCM
020039752 13/05/2003 CA TP HCM

“7I

/
4 Trần Ngọc Huệ Em gái 091C966799

58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

027176007749 22/07/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH ^/608.900 4,23%

5 Trần Sĩ Thái Anh trai 172 Long Thuận, Quận 9, TP
Thủ Đức

001062019979 06/05/2000 CA TP HCM

6 Phạm Thị Thủy Vợ 091C969789
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

151749161 25/08/2004 CA Thái Bình 407.000 1,42%

7 Trần Bảo Bình Con 58 Đường Xuân Thủy, Phường
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Còn nhỏ
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Minh

8 Trần Viết Thiện Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Còn nhỏ

9 Phạm Văn Bảo Ba vợ
Thái Thụy, Thái Thọ, Thái 
Bình

034067004848 06/09/2018 CTCCS & QLCD

10
Nguyễn Thị Hải
Yến Chị dâu

172 Long Thuận, Quận 9, TP 
Thủ Đức

022305011 15/12/2014 CA TP HCM

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1
Trần Hùng 
Phương

079C414141

Block E, Tầng 17, Căn 1, 
Chung cư Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, p. Phú Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP HCM

080078011558 22/11/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
140.000 0,97%

2 Đào Thị Kim 
Thoa

Vợ 079C717171

Block E, Tầng 17, Căn 1, 
Chung cư Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, p. Phú Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP HCM

064186000166 26/08/2019
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
0 0%

3 Trần Thiên Hân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA

4 Trần Thiên Ân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA *

5 Trần Văn Hà Ba ruột
128KB, Áp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

300017832 24/12/2008 CA Long An

6 Phan Ngọc 
Hương

Mẹ ruột
128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

300510087 16/12/2011 CA Long An /

7
Lê Thị Hồng 
Thuý

Mẹ vợ
506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia
Lai 230260995 15/03/2013 CA Gia Lai

/

8 Võ Văn Nhị Ba vợ
506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia 
Lai 230010273 16/04/2007 CA Gia Lai

9 Trần Mỹ Phương Chị ruột
A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã 
Bình An, huyện Thủ Thừa, 
Long An

300847566 10/10/2007 CA Long An

10 Dương Tiết Luân Anh rể
A4B/65 Ẩp Vàm Kinh, Xã 
Bình An, huyện Thủ Thừa, 300615515 16/04/2010 CA Long An
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Long An

11
Trần Thanh
Phương

Em ruột
A4B/65 Ắp Vàm Kinh, Xã 
Bình An, huyện Thủ Thừa, 
Long An

301006525 14/12/2009 CA Long An

12
Wong Miecheal 
Nguyen

Em rể 44 Orchardfl eld st Dorchester, 
MA 02122-2818

GPLX số
S76778116

10/03/2020 USA

13 Đào Thị Thuỳ 
Trang

Chị ruột 
của vợ

1520 Warmann Way Oak
Creek, WI 53154

GPLX số
L000-8008-

1784-09
29/07/2019 USA

14 Đào Huy Kiên
Anh 

ruột của 
vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia 
Lai

230646563 13/09/2016 CA Gia Lai

15
Võ Lê Khánh
Ngân

Em ruột 
của vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia 
Lai 231140080 03/02/2017 CA Gia Lai

Những người có liên quan vói Ông Lý Chủ Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Lý Chủ Hưng 058C865586 Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024081026777 30/06/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 35.700 0,25%

2 Lý Xay Xinh Cha
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024040004515 10/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH //

3 Phùn Thị Vĩnh 
Sính

Mẹ Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 070145003940 7/10/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

// ,'

4 Hà Thị Tâm Vợ
Ái Thượng, Bá Thước, Thanh
Hoá

038191052878
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

5 Nghiêm Thị Kéo Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 070170001649 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

/

6 Lý Chủ Sòi Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024072001471 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

7 Nghiêm Thị Hiền Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024176001914 26/09/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

8 Lý Chủ Vòong Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024075001662 11/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

9 Dương Thị Yen Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 070190002928 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH
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10 Lý Thị Lan Chị gái Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024168001255 25/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

11 Hà Văn Sáng Anh rể Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 024068001385 16/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

12 Lý Chủ Tuất Em trai
Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 070082001599 19/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

13
Nguyễn Thị Cao 
Sang

Em dâu
Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

052187001717 19/04/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan vói Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc

1 Lê Văn Quý 008C630798
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng
Vương, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

036076012175 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 91.600 0,64%

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định Mất CMND

3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định 036150002412 02/10/2017
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH /

4 Nguyễn Thị 
Hương Vợ

Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 040179004418 05/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH // x

5 Lê Minh Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068203000451 13/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH /

6 Lê Việt Hà Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Còn nhỏ

/

7 Lê Thị Liên Chị gái Trực Ninh, Nam Định 036173000907 10/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
z

8 Lê Thị Hạnh Em gái Nam Trực, Nam Định 036181001268 17/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

9 Lê Văn Giáp Em trai
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

036084019267 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

042184015389 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
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11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định 036071001014 10/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

Những người có liên quan vói Ông Trần Đại Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1 Trần Đại Hiền 008C630134 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 046072002769 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 0 0%

2 Hồ Thị Tám Mẹ ruột 78 Hoàng Diệu, Phường Tây 
Lộc, Thừa Thiên Huế 190052632 10/01/2005 CA TT Huế

3 Nguyễn Thị Tâm Mẹ vợ 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 046142000250 15/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

4
Lê Nguyễn Hoài
Thu Vợ 008C630893 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068170000963 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 0 0%

5 Trần Đại Quang Con 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068201008490 11/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

6 Tràn Đại Nhật Con 14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068206013092 13/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

7 Trần Đại Hòa Anh 
ruột

234/cypress ave sanpablo CA
94806 USA

8 Mary Tran Chị dâu 234/cypress ave sanpablo CA
94806 USA

y

9 Trần Đại Thắng Anh 
ruột

63/46 Phạm Thị Liên, Kim 
Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế 190915187 31/07/2010 CA TT Huế /y

10 Tôn Nữ Vân Đài Chị dâu 63/46 Phạm Thị Liên, Kim 
Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế 191155794 31/07/2010 CA TT Huế

11 Trần Đại Phước Anh 
ruột

Ngô Thế Lâm, Phường Tây 
Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế 190915100 09/02/2012 CA TT Huế

12 Phạm Thị Minh Chị dâu
8/87 Ngô Thế Lâm, Phường 
Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên 
Huế

190915404 18/11/2011 CA TT Huế

13 Trần Thị Nhơn Chị ruột
5/7 Trần Khánh Dư, Phường 
Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên 
Huế

191070699 11/10/2007 CA TT Huế

14 Trần Đại Thiện Anh 
ruột

578/38 Lê Quang Định, Quận 
Gò Vấp, TP HỒ Chí Minh 191070700 18/11/2011 CA TT Huế

15
Hồ Thị Kim
Phương Chị dâu 578/38 Lê Quang Định, Quận 

Gò vấp, TP Hồ Chí Minh 024975059 CA TP HCM
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16 Trần Đại Hiếu Em ruột 180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, 
Thừa Thiên Huế 191362405 26/07/2018 CA TT Huế

17 Nguyễn Thị Minh Em dâu 180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, 
Thừa Thiên Huế 191900509 15/05/2013 CA TT Huế

18 Trần Đại Hạnh Em ruột 78 Hoàng Diệu, Phường Tây 
Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế 191382078 14/04/2010 CA TT Huế

19 Hoàng Như Quý Em dâu 78 Hoàng Diệu, Phường Tây 
Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế 191516113 21/06/2013 CA TT Huế

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Kế toán trưửng

1 Hầu Văn Tuấn 003C300716 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 046066002055 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH 27.000 0,18%

2 Hầu Quánh BỐ Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046031002987 15/08/2021 Cục cs QLHC về TTXH

3
Nguyễn Thị 
Sương

Vợ 008C630713 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 068169000927 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH 0 0%

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con 008C631354 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 068094006484 27/12/2021 Cục cs QLHC về TTXH 0 0%

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc Con 008C021898 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 068304011247 27/12/2021 Cục cs QLHC về TTXH 0 0%
Ạ

6 Hầu Thị Liễu Chị gái
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, 
Thừa Thiên Huế 046157001085 08/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH

/

7 Đoàn Vãn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, 
Thừa Thiên Huế 046057000818 10/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH

/
\s s'

8 Hầu Thị Hoa Chị gái
39A Nguyễn Lương Bằng, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 046158001812 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH

/■

9 Đoàn Khải Anh rể 008C631210 39A Nguyễn Lương Bằng, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 046060001640 01/05/2021 Cục cs QLHC về TTXH

10 Hầu Văn Vỹ Anh trai 008C014742 Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh 046061000136 27/11/2021 Cục cs QLHC về TTXH

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh 046169000337 27/11/2021 Cục cs QLHC về TTXH

12 Hầu Văn Vy Anh trai Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046064008530 10/08/2021 Cục cs QLHC về TTXH
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13 Đoàn Thị cần Chị dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046169004739 10/08/2021 Cục cs QLHC về TTXH

14
Hầu Thị Thu 
Thủy Em gái Thửa 446, TDP 93,T21, An 

Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 046169000920 07/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93,T21, An 
Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 038069011871 20/04/2021 Cục cs QLHC về TTXH

16 Hầu Văn Tý Em trai Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 046072003538 01/11/2022 Cục cs QLHC về TTXH

17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 271126806 08/12/2005 CA T.T.Huế

BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan vói Ông Lê Huy Sáu - Trưởng Ban kiểm soát

1 Lê Huy Sáu 008C630251 LK 002 cc Khang Gia, P14, 
Quận Gò Vấp, TP HCM 038068036765 24/06/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH 222.000 1,54%

2 Lê Thị Hải Yên Vợ 008C630851
LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 042178004699 30/06/2022 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 0 0%

3 Lê Gia Huy 
Hoàng Con

LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 068204012822 13/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
//

4 Lê Huy Ngọc Nhi Con
LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 068306012779 13/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH /

5 Lê Thị Được Mẹ Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038131005579 12/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH /

6 Lê Ngọc Mậu Bố vợ 197/23A/9A2, KP 11A, Tân 
Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai 042040002870 05/08/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH / ~

7 Ngô Thị Oanh Mẹ vợ 197/23A/9A2, KP 11A, Tân 
Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai 042152008320 09/03/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

8 Lê Huy Vinh Anh trai Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, 
Thanh Hóa 038054019686 20/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

9 Lê Thị Lơn Chị dâu Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, 
Thanh Hóa 038157001747 20/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

10 Lê Thị Quang Chị gái Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038154001022 11/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH
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11 Nguyễn Thành
Dinh Anh rể Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh

Hóa 038046000346 08/03/2022
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

12 Lê Văn Thành Anh trai Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh
Hóa 038061002019 07/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

13 Lê Thị Sợp Chị dâu Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038162028943 11/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

14 Lê Thị Tích Chị gái Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh, 
Gia Lai 170661425 24/08/2003 CA Thanh Hóa

15 Lê Thị Bút Chị gái Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh,
Gia Lai 231071036 01/05/2012 CA Gia Lai

16 Lê Đình Nam Anh rể Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh,
Gia Lai 038060024363 14/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

17 Lê Thị Bảy Em gái Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh
Hóa 038168005523 15/12/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

18 Đỗ Xuân Hiếu Em rể Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa 038062018816 11/08/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

19 Lê Huy Long Em trai Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc 038073026234 12/01/2022
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

20 Đỗ Vân Anh Em dâu Buôn Ma Thuật, Đăc Lắc 030176020211 27/12/2021
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

Những người có liên quan vói bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát ỵ/

1 Hoàng Thị Lụa 008C630504
C14.ll Chung cư CitiSoHo,
Cát Lái, TP Thủ Đức, TP 
HCM

034167007768 12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

328.000/ 2,28%

2 Bùi Thị Mùi Mẹ
Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034132005613 05/10/2022 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

3 Trần Hoàng Tuấn Con trai 008C630858
124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
P21, Bình Thạnh, TP HCM 068091000121 05/11/2018 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
6.000 0,04%

4 Trần Tuấn Tú Con trai 008C631179 77 Bis đường 3/2, Phường 4, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 250939913 12/06/2020 CA Lâm Đồng 1.700 0,01%

5 Trần Quốc Huy Con trai
C14.ll Chung cư CitiSoHo, 
Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM 068207000715 12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH
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6 Hoàng Thị Ninh Chị gái
Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034153001988 04/11/2022 Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

7 Hoàng Trọng Ân Anh rể
Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034051008431 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

8 Hoàng Thị Hợi Chị gái
117 Nguyễn Công Trá, An Hải 
Bắc, Sơn Trà, Đà Nang 034159022867 15/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

9 Phạm Sĩ Đạc Anh rể 008C420825 117 Nguyễn Công Trứ, An Hải 
Bắc, Sơn Trà, Đà Nang 038053011434 15/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 0 0%

10 Hoàng Thị Sơn Chị gái 008C236065 213 A Nam Hoà, Phước Long 
A, TP Thủ Đức, TP HCM

034164005599 28/05/2018 Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

360 0,0025%

11
Nguyễn Văn
Tiềm Anh rể 213 A Nam Hoà, Phước Long 

A, TP Thủ Đức, TP HCM
034060022868 10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

12 Hoàng Văn Hoà Em trai Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng 034069011370 27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

13
Nguyễn Thị Thu
Ha Em dâu Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, 

Lâm Đồng 042171016967 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Liên 008C630889
Lô số 7, KQHDC T21,
Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

024172003605 02/04/2022
Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH 165.000 1,15%
/7 /ị/

2 Nguyễn Thị Oanh Mẹ
07 Vòng Lâm Viên, Phường 9, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 030137005879 24/04/2022

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

3 Nguyễn Thị Thoa Chị gái
H32 Hồ Xuân Hương, Phường
9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng 024165000844 05/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

4
Đinh Phương
Châm

Anh rể
H32 Hồ Xuân Hương, Phường
9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng 044059001815 19/04/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

5 Nguyễn Thị Lan Chị gái 13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 024170000536 27/03/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

6 Lê Văn Đại Anh rể Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm 
Đồng 068066000770 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

7 Nguyễn Thị Hoa Chị gái 008C630765 23/1 Hùng Vương, PIO, TP Đà
Lạt, Lâm Đồng 250253480 24/08/2009 CA Lâm Đồng 0 0%
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8 Lưu Thành 
Phương Anh rể 23/1 Hùng Vương, PIO, TP Đà 

Lạt, Lâm Đồng 068065003924 12/08/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

9 Nguyễn Văn Giáp Em trai D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 250350442 28/06/1996 CA Lâm Đồng

10 Hoàng Thị Hoa Em dâu 058C629868 D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 250367669 08/03/2006 CA Lâm Đồng 0 0%

11 Nguyễn Văn Dần Em trai 135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 250946904 25/09/2010 CA Lâm Đồng

12 Nguyễn Thị Vân Em dâu 135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 250350480 04/08/2006 CA Lâm Đồng

13 Nguyễn Văn Thìn Em trai 6/1 đường y4, P3, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 250378554 15/10/2009 CA Lâm Đồng

14
Nguyễn Thị 
Hoàng Oanh Em dâu 6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 250390835 08/04/2015 CA Lâm Đồng

15 Phan Minh Đạt Chồng 008C630839
Lô SỐ 7, KQHDC T21, Phường
4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 049070002948 25/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 42.960 0,30%

16 Phan Bảo Ngọc Con gái 058C613889
Lô số 7, KQHDC T21, Phường
4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068197002145 02/04/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

0 0%

17 Phan Minh Hiếu Con trai
Lô số 7, KQHDC T21, Phường
4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068203002996 25/02/2022

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH /

18 Phan Dạng
BỐ 

chồng
Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam 206136883 12/01/2017 CA Quảng Nam

19 Trần Thị Sáo Mẹ 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam 049142001960 01/09/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

/\
Những người có liên quan vói Ông Trần Xuân Tâm - Thư ký Công ty, Ngưòi phụ trách quản trị Công ty /

1 Trần Xuân Tâm 007C790569.20
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068076000746 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH 0 0%

2 Trần Xuân Việt Cha
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

042047001359 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

3 Phan Thị Nga Mẹ
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

046152001277 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH
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4 Nguyễn Thuận Cha vợ 1/7 Lữ Gia, Phường 9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 046045000600 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

5 Nguyễn Thị Sen Mẹ vợ
Trần Quý Cáp, Phường 10, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 046150001086 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

6 Nguyễn Thị Kim
Lan Vợ

58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phưòng 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068178000235 21/02/2021 Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

7 Trần Xuân Đức Con
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068206006811 13/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

8 Trần Xuân Mai Con
58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068307001726 12/11/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

9
Trần Thị Xuân
Thu Chị gái 7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068173000990 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

10 Hồ Tá Thanh Anh rể 7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068067000721 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

11 Trần Xuân Hùng Anh trai
138B Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

068075000872 01/05/2021
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH

12
Trần Thị Kim
Liên Chị dâu

138B Nguyễn Hữu cầu, 
Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

250411137 03/01/2013 CA Lâm Đồng

13
Trần Thị Xuân
Hương Em gái Phạm Hồng Thái, Phường 10, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng 068182001407 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH

14
Nguyễn Thế
Hanh

Em rể Phạm Hồng Thái, Phường 10, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 027083005449 01/05/2021

Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH
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